
PHỤ LỤC I: ĐĂNG KÝ NHU CẦU TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2024 - 2025
(Kèm theo Công văn số          /UBND-NV   ngày      /3/2024 của UBND huyện Phong Thổ)

STT Tên trường

Số người làm việc được giao năm học 2024-2025
(Không tính Hợp đồng theo Nghị định 111)

Số người làm việc hiện có đã được tuyển dụng
đến ngày 15/3/2024 (Không tính Hợp đồng theo

Nghị định 111) Số lượng đề nghị
tuyển dụng Ghi chú

Tổng số Quản lý Giáo viên Nhân viên
hành chính Tổng số Quản lý Giáo viên Nhân viên

hành chính

1 2 4 5 6 8 9 10 11 18 19

Mầm non 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Mầm non Sì Lở Lầu

2 Mầm non Vàng Ma Chải

3 Mầm non Mồ Sì San

4 Mầm non Pa Vây Sử

5 Mầm non Tung Qua Lìn

6 Mầm non Dào San

7 Mầm non Mù Sang

8 Mầm non Ma Li Pho

9 Mầm non Huổi Luông

10 Mầm non Hoa Ban

11 Mầm non Mường So

12 Mầm non Khổng Lào

13 Mầm non Hoang Thèn

14 Mầm non Bản Lang

15 Mầm non Nậm Xe

16 Mầm non Sin Suối Hồ

17 Mầm non Lản Nhì Thàng
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PHỤ LỤC II: ĐĂNG KÝ NHU CẦU TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC NĂM HỌC 2024 - 2025
(Kèm theo Công văn số          /UBND-NV   ngày      /3/2024 của UBND huyện Phong Thổ)

STT Tên trường

Số người làm việc được giao năm học 2024-
2025 (Không tính Hợp đồng theo Nghị định

111)

Số người làm việc hiện có đã được tuyển dụng
đến ngày 15/3/2024 (Không tính Hợp đồng theo

Nghị định 111)
Số lượng đề nghị tuyển dụng

Ghi chú

Tổng số Quản lý Giáo viên Nhân viên
hành chính Tổng số Quản lý Giáo viên Nhân viên

hành chính Tổng số Văn hóa  Tiếng
anh Tin học Âm nhạc Mĩ thuật  GDTC TPT Đội …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 PTDTBT TH Sì Lở Lầu

2 PTDTBT TH Vàng Ma Chải

3 PTDTBT TH Dào San

4 PTDTBT TH Mù Sang

5 PTDTBT TH Đoàn Kết

6 PTDTBT TH Huổi Luông

7 TH Thị trấn Phong Thổ

8 Tiểu học Mường So

9 Tiểu học Khổng Lào

10 PTDTBT TH Hoang Thèn

11 PTDTBT TH Nậm Xe

12 PTDTBT TH Sin Suối Hồ

13 PTDTBT TH Lản Nhì Thàng

14 TH&THCS Mồ Si ̀San

15 PTDTBT TH&THCS
Pa Vây Sử

16 PTDTBT TH&THCS
Tung Qua Lìn

17 TH&THCS Số 1 Bản Lang

18 PTDTBT TH&THCS
Số 2 Bản Lang
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PHỤ LỤC III: ĐĂNG KÝ NHU CẦU TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN THCS NĂM HỌC 2024 - 2025
(Kèm theo Công văn số          /UBND-NV   ngày      /3/2024 của UBND huyện Phong Thổ)

STT Tên trường

Số người làm việc được giao năm học
2024-2025 (Không tính Hợp đồng theo

Nghị định 111)

Số người làm việc hiện có đã được
tuyển dụng đến ngày 15/3/2024 (Không

tính Hợp đồng theo Nghị định 111)
Số lượng giáo viên đề nghị tuyển dụng năm học 2024-2025

Ghi chú

Tổng số Quản lý Giáo viên Nhân viên
hành chính Tổng số Quản lý Giáo viên

Nhân
viên
hành
chính

Tổng số Toán Lý Hóa Tin
học Sinh Ngữ

văn
Lịch
sử Địa lý  Tiếng

anh GDCD Công
nghệ

Âm
nhạc

Mĩ
thuật GDTC …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 THCS Sì Lở Lầu

2 PTDTBT THCS Vàng Ma Chải

3 THCS Dào San

4 PTDTBT THCS Mù Sang

5 PTDTBT THCS Ma Li Pho

6 PTDTBT THCS Huổi Luông

7 THCS Thị trấn Phong Thổ

8 THCS Mường So

9 THCS Khổng Lào

10 PTDTBT THCS
Hoang Thèn

11 PTDTBT THCS Nậm Xe

12 PTDTBT THCS
Sin Suối Hồ

13 PTDTBT THCS Lản Nhì Thàng

14 TH&THCS Mồ Si ̀San

15 PTDTBT TH&THCS
Pa Vây Sử

16 PTDTBT TH&THCS
Tung Qua Lìn

17 TH&THCS Số 1 Bản Lang

18 PTDTBT TH&THCS
Số 2 Bản Lang
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BIỂU TỔNG CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2024-2025
(Kèm theo Công văn số          /UBND-NV   ngày      /3/2024 của UBND huyện Phong Thổ)

Stt Tên đơn vị
Số lượng người làm

việc được giao năm học
2024-2025

Có mặt đến đến thời
điểm 15/3/2024

Biên chế chưa sử dụng Đề nghị
tuyển giáo

viên
Ghi chú

Tổng số Quản lý Giáo viên Nhân viên
hành chính

SỰ NGHIỆP GD&ĐT 1688 0 0 0 0 0 0

1 Mầm non

2 Tiểu học

3 Trung học cơ sở
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VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN SỊ SỰ NGHIỆP KHÁC NĂM 2024
Kèm theo Công văn số          /UBND-NV   ngày      /3/2024 của UBND huyện Phong Thổ)

Stt Cơ quan, đơn vị Vị trí tuyển dụng
Số lượng
nhu cầu

tuyển dụng

1 Trung tâm ….

2
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Yêu cầu của vị trí dự tuyển
Ghi chú

Ngành hoặc chuyên ngành cần tuyển

Đại học, chuyên ngành:…............

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN SỊ SỰ NGHIỆP KHÁC NĂM 2024
Kèm theo Công văn số          /UBND-NV   ngày      /3/2024 của UBND huyện Phong Thổ)
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